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	TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT

TP. HỒ CHÍ MINH

KHOA KHOA HỌC ỨNG DỤNG
	Ngành đào tạo: Các ngành kỹ thuật     
Trình độ đào tạo: Đại học
Chương trình đào tạo: …


Đề C​ương chi tiết học phần
(Kế hoạch giảng dạy)

1. Tên học phần: Các phương pháp phân tích và đánh giá vật liệu polymer và cao su 
Mã học phần: MEPO322712
2. Tên Tiếng Anh: Measurement and characterization of Polymer and Rubber
3. Số tín chỉ: 2 tín chỉ (1/1/6) (1 tín chỉ lý thuyết, 1 tín chỉ thực hành/thí nghiệm, 6 tín chỉ tự học)
4. Giảng viên phụ trách học phần:
1/ GV phụ trách chính: TS. Phạm Thanh Trúc
2/ Danh sách giảng viên cùng giảng dạy:
5. Điều kiện tham gia học tập học phần:
Học phần tiên quyết: Không
Học phần trước: Hóa học và hóa lý polymer (PPPC335412)
6. Mô tả học phần:

Môn học này cung cấp cho sinh viên các kiến thức căn bản về các phương pháp đánh giá cấu trúc và tính chất của vật liệu polymer. Nội dung chi tiết của học phần gồm:

· Các phương pháp đánh giá hình thái và cấu trúc tế vi;

· Các phương pháp phân tích phổ;

· Các phương pháp phân tích tính chất nhiệt, tính chất cơ lý; 
· Các phương pháp xác định khối lượng phân tử;

· Hướng dẫn cách đánh giá các kết quả phân tích cho từng phương pháp. 

7. Chuẩn đầu ra của học phần (CLOs)
	CLOs
	Mô tả (Sau khi học xong học phần này, người học có thể)
	ELO(s)
/PI(s)
	TĐNL

	CLO1
	Đánh giá và ứng dụng vật liệu trong các lĩnh vực hóa lý, dược, y sinh học, điện tử viễn thông, giao thông vận tải, đồ điện tử gia dụng.
	PI2.3
	5

	CLO2
	Có khả năng phân tích và đánh giá các dữ liệu đo đạc thực nghiệm vật liệu bằng các dụng cụ, thiết bị đo cơ bản của Phòng thí nghiệm Công nghệ vật liệu.
	PI3.1
	5

	CLO3
	Có khả năng tổ chức công việc nhóm trong quá trình học tập chuyên môn.
	PI5.1
	4

	CLO4
	Có khả năng trình bày nội dung kiến thức chuyên môn bằng văn bản.
	PI6.1
	4


8. Nội dung chi tiết học phần theo tuần: <Kế hoạch giảng dạy chi tiết, tương ứng với các thông tin sẽ dùng để cập nhật cho ePortforlio >
	Tuần
	Nội dung
	CĐR học phần
	Trình độ năng lực
	Phương pháp dạy học
	Phương pháp đánh giá

	1-2
	Chương 1: PHƯƠNG PHÁP HIỂN VI ĐIỆN TỬ
	
	
	
	

	
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (3)

Nội dung GD lý thuyết:
	CLO1
	5
	
	

	
	· Giới thiệu phương pháp hiển vi và phương pháp hiển vi điện tử

· Kính hiển vi điện tử quét (SEM)
· Kính hiển vi điện tử truyền qua (TEM)
· Các vấn đề thường gặp khi phân tích polymer bằng EM
	
	
	· Thuyết trình

· SV thảo luận
· Định hướng giải bài tập
	Câu hỏi ngắn trên lớp

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)
· Các dạng bài tập về đánh giá kết quả phân tích SEM, TEM của các loại vật liệu polymer.
	CLO1
	
	
	

	
	Chương 2: PHƯƠNG PHÁP PHỔ
	
	
	
	

	
	A/ Tóm tắt các ND và PPGD chính trên lớp: (3)

Nội dung GD lý thuyết:
	CLO1
	5
	-
	

	3-5
	· Một số khái niệm cơ bản về phân tích phổ
· Phương pháp nhiễu xạ tia X

· Phương pháp phân tích quang phổ UV-Vis

· Phương pháp phân tích phổ hồng ngoại IR

· Phương pháp phân tích phổ cộng hưởng từ hạt nhân NMR

· Phương pháp phân tích phổ Raman
	
	
	· Thuyết trình

· SV thảo luận

· Định hướng giải bài tập
	Kiểm tra ngắn trên lớp

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)

· Các dạng bài tập về thực hành vẽ phổ và đánh giá kết quả phân tích phổ của các loại vật liệu polymer.
	CLO1
	
	
	

	
	Chương 3: PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH NHIỆT
	
	
	
	

	
	A/ Tóm tắt các ND và PPGD chính trên lớp: (3)

Nội dung GD lý thuyết:
	CLO1
	5
	
	

	5-7
	· Một số khái niệm cơ bản

· Ảnh hưởng của nhiệt độ đến cấu trúc phân tử

· Phương pháp phân tích trọng lượng (TGA-DTG)

· Phương pháp phân tích nhiệt vi sai (DSC)

· Phương phán phân tích nhiệt cơ (TMA)

· Một số ứng dụng phân tích nhiệt
	
	
	· Thuyết trình

· SV thảo luận

· Định hướng giải bài tập
	Câu hỏi ngắn trên lớp

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)

· Các dạng bài tập về thực hành vẽ và đánh giá kết quả phân tích nhiệt của các loại vật liệu polymer.
	CLO1
	
	
	

	
	Chương 4. CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH CƠ HỌC
	
	
	
	

	
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (3)

Nội dung GD lý thuyết:
	CLO1
	5
	
	

	8-9
	· Một số khái niệm

· Cơ sở lý thuyết của phương pháp

· Phương pháp đo độ bền kéo

· Phương pháp đo độ bền nén

· Phương pháp đo độ bền uốn

· Phương pháp đo độ bền va đập
	
	
	· Thuyết trình

· SV thảo luận

· Định hướng giải bài tập
	Bài tập về nhà

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)

· Các dạng bài tập về thực hành vẽ và đánh giá kết quả phân tích cơ học của các loại vật liệu polymer.
	CLO1
	
	
	

	
	Chương 5: CÁC PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH KHỐI LƯỢNG PHÂN TỬ
	CLO1
	5
	
	

	
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (3)

Nội dung GD lý thuyết:
	
	
	
	

	10-11
	· Một số khái niệm

· Phương pháp thử nhóm cuối (end-group assay)

· Phương pháp đối chiếu (colligative properties of solutions)

· Phương pháp đo áp suất thẩm thấu

· Phương pháp tán xạ ánh sáng

· Phương pháp đo độ nhớt

· Phương pháp sắc ký gel (GPC)
	
	
	· Thuyết trình

· SV thảo luận

· Định hướng giải bài tập
	Bài tập về nhà

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)

Các dạng bài tập về thực hành tính toán và đánh giá kết quả xác định khối lượng phân tử của các loại vật liệu polymer.
	CLO1
	
	
	

	
	Chương 6: THỰC HÀNH TẠI PHÒNG THÍ NGHIỆM
	
	
	
	

	12-15
	· Thực hành sử dụng các dụng cụ, thiết bị:

· Kính hiển vi

· Phân tích phổ

· Phân tích cơ học

· Xác định khối lượng phân tử

· Các phương pháp khác
· Đánh giá tính chất vật liệu polymer dựa trên các dữ liệu thu được.
	CLO2
CLO3

CLO4
	2
4
	· Hướng dẫn

	Báo cáo


9. Phương pháp giảng dạy:
· Thuyết giảng

· Định hướng giải bài tập
· SV thảo luận 
10. Đánh giá sinh viên:
· Thang điểm: 10

· Kế hoạch kiểm tra/đánh giá:

	TT
	Nội dung
	Thời điểm
	CLOs
	TĐNL
	PP đánh giá(c)
	Công cụ đánh giá (d)
	Tỉ lệ (%)

	Đánh giá quá trình
	50

	Lần 1
	Phân tích vật liệu
	Tuần 1-15
	CLO2
	2
	Bài tập trên lớp
	Grading checklist
	10

	Lần 2
	Xử lý dữ liệu
	Tuần 1-15
	CLO4
	4
	Bài tập về nhà
	Grading checklist
	10

	Lần 3
	Dự án nhóm
	Tuần 1-15
	CLO3
	4
	Thuyết trình
	Rubric
	30

	Vấn đáp cuối kỳ
	50

	Lần 4
	Các nội dung đã học
	Cuối học kỳ
	CLO1, CLO2, CLO4
	5
	Thi cuối kỳ
	Grading checklist
	


	CĐR

học phần
	Nội dung giảng dạy
	Hình thức kiểm tra

	
	Chương 1-5
	Chương  6
	Lần 1
	Lần 2
	Lần 3
	Lần 4

	CLO1
	X
	
	
	
	
	X

	CLO2
	X
	X
	
	
	
	X

	CLO3
	
	
	
	X
	X
	

	CLO4
	
	
	X
	
	
	X


11. Tài liệu học tập
· Giáo trình chính: 

1. Malik, Muhammad Imran, Jimmy Mays, and Muhammad Raza Shah, eds. Molecular Characterization of Polymers: A Fundamental Guide. Elsevier, 2021.
2. Ul-Hamid, Anwar. A beginners' guide to scanning electron microscopy. Vol. 1. Cham, Switzerland: Springer International Publishing, 2018.
3. Yang, Rui. Analytical methods for polymer characterization. CRC Press, 2018.
· Tài liệu tham khảo:
1. Pavia, Donald L., Gary M. Lampman, George S. Kriz, and James A. Vyvyan. Introduction to spectroscopy. Cengage learning, 2014.

2. Sweeney, John, and Ian M. Ward. Mechanical properties of solid polymers. John Wiley & Sons, 2012.

3. Günter Gauglitz, Tuan Vo-Dinh; “Handbook of Spectroscopy”; WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim, 2003.

4. Stanley R.Sandler, Wolf Karo, Jo-Anne Bonesteel, Eli M.Pearce; “Polymer Synthesis and Characterization”; Academic Press ,1998.

5. James A.Jacobs, Thomas F.Kilduff; “Engineering Materials Technology”; Prentice-Hall International, Inc,1997.

6. Nicholas P. Cheremisinoff; “Polymer Characterization: Laboratory Techniques and Analysis”; Noyes Publications, Westwood, New Jersey, 1996.

7. Raymond B.Seymour, Chales.E.Carrher,Jr ; “Structure-Property relationship in polymers”; Prenum Press, New York, 1984

8. Edward .A. Collins “Experiments in Polymer science”; Troy, New York 1973.

12. Thông tin chung
Đạo đức khoa học:
Sinh viên phải tuân thủ nghiêm các quy định về Đạo đức khoa học của Nhà trường (số 1047/QĐ-ĐHSPKT ngày 14/3/2022). Nghiêm cấm bất kỳ hình thức đạo văn (sao chép) nào trong quá trình học cũng như khi làm báo cáo hay thi cử. Mọi vi phạm về đạo đức khoa học của SV sẽ được xử lý theo quy định.

Lưu ý thay đổi:

Các thông tin trong ĐCCT này có thể bị thay đổi trong quá trình giảng dạy tùy theo mục đích của GV. SV cần cập nhật thường xuyên thông tin của lớp học phần đã đăng ký.   

Quyền tác giả:
Toàn bộ nội dung giảng dạy, tài liệu học tập của học phần này được bảo vệ bởi quy định về Sở hữu trí tuệ (số 934/QĐ-ĐHSPKT ngày 12/3/2020) của trường ĐH SPKT TPHCM. Nghiêm cấm bất kỳ hình thức sao chép, chia sẻ mà chưa được sự cho phép của tác giả.

13. Ngày phê duyệt lần đầu: <ngày/tháng/năm>
14. Cấp phê duyệt:

	Trưởng khoa
	Trưởng BM
	Nhóm biên soạn

	
	
	


15. Tiến trình cập nhật ĐCCT

	Nội Dung Cập nhật ĐCCT lần 1:   <ngày/tháng/năm>
Nội Dung Cập nhật ĐCCT lần 2:   <ngày/tháng/năm>
	<người cập nhật ký và ghi rõ họ tên>

Tổ trưởng Bộ môn:
<Đã đọc và thông qua>
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